	[bookmark: _GoBack]UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS ĐẠI ÁNG
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC
 NĂM HỌC 2023 - 2024 
Môn: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 6



Học kỳ I: 18 tuần x 1 tiết/ tuần = 18 tiết
Học kỳ I: 17 tuần x 1 tiết/ tuần = 17 tiết
Cả năm: 35 tiết
HỌC KÌ I
	Tuần
	Tiết
	Tên bài dạy
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	1
	1

	

Chủ đề 1: Lịch sử Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X
	- Trình bày được những nét tiêu biểu của lịch sử hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X qua các thời kì: thời nguyên thủy, thời kì Văn Lang – Âu Lạc, thời kì Bắc Thuộc.
-  Mô tả được sự thay đổi vị thế của Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ thứ X.
- Tự hào về truyền thống lịch sử của Hà Nội trong sự phát triển của lịch sử dân tộc.
	

	2
	2

	
	
	

	3
	3
	
	
	

	4
	4

	


Chủ đề 2: Di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X
	 - Kể tên được một số di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X.
- Trình bày được một số nét chính về các di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ thứ X.
- Giới thiệu được những giá trị lịch sử của các di sản văn hóa vật thể ở Hà Nội cho người thân và cộng đồng.
- Tự hào về truyền thống lịch sử của Hà Nội trong sự phát triển của lịch sử dân tộc.
	

	5
	5

	
	
	

	6
	6

	
	
	

	7
	7

	
	
	

	8
	8
	Ôn tập kiểm tra giữa kì I
	- Củng cố lại những kiến thức cơ bản của những bài đã học.
- Có khả năng tổng hợp kiến thức.
- Vận dụng kiến thức giải quyết tình huống.
	

	9
	9
	Kiểm tra giữa HK1
	- Học sinh nắm được những kiến thức cơ bản của những bài đã học.
- Huy động, tư duy, phân tích tổng hợp kiến thức đã học để làm bài.
- Vận dụng kiến thức giải quyết tình huống.
- Có ý thức học tập, làm bài độc lập.
	

	         10
	
10
	

Chủ đề 3: Học sinh Hà Nội góp phần xây dựng gia đình văn hóa
	- Nêu được vai trò của xây dựng gia đình văn hóa.
- Xác định được trách nhiệm của bản than để góp phần xây dựng Gia đình văn hóa.
- Nêu được những hành động, cách ứng xử của học sinh để xây dựng gia đình văn hóa.
- Phát huy giá trị tốt đẹp trong gia đình 
	

	11

	11

	
	
	

	12
	12
	
	
	

	13
	13

	

Chủ đề 4: Vị trí địa lí và sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội
	- Xác định được vị trí địa lí và phạm vi hành chính của thành phố trên bản đồ.
- Kể tên và xác định được vị trí, ranh giới các đơn vị hành chính của thành phố Hà Nội trên bản đồ.
- Trình bày được sự thay đổi phạm vi hành chính ở một số mốc lịch sử từ năm 1945 đến nay.
- Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lý và sự thay đổi phạm vi hành chính.
	

	14
	14

	
	
	

	15
	15

	
	
	

	16

	16

	
	
	

	17

	17
	     Ôn tập kiểm tra cuối kì I 
	- Củng cố lại những kiến thức cơ bản của những bài đã học.
- Có khả năng tổng hợp kiến thức.
- Vận dụng kiến thức giải quyết tình huống.
	

	18
	18
	   Kiểm tra cuối kì I
	- Học sinh nắm được những kiến thức cơ bản của những bài đã học.
- Có khả năng tổng hợp kiến thức.
- Vận dụng kiến thức giải quyết tình huống.
- Có ý thức học tập, làm bài độc lập.
	




HỌC KÌ II
	Tuần
	Tiết
	Tên bài học
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	19
	19

	


Chủ đề 5: Sản vật Hà Nội
	- Nêu tên được các sản vật của  thành phố Hà Nội.
- Trình bày được đặc trưng của một số sản vật ở Hà Nội.
- Nêu được vai trò của sản vật với sự phát triển của thành phố Hà Nội.
-Tuyên truyền, quảng bá sản vật Hà Nội, góp phần thúc đẩy một số ngành kinh tế địa phương phát triển. 
	

	20
	20

	
	
	

	21
	21

	
	
	

	22
	22

	
	
	

	23
	23

	

Chủ đề 6: Các nghề truyền thống góp phần phát triển kinh tế thành phố Hà Nội
	- Kể tên được một số nghề truyền thống.
- Trình bày được tình hình phát triển của một số nghề truyền thống ở thành phố Hà Nội.
- Xác định được những đặc điểm của bản thân phù hợp với nghề truyền thống yêu thích.
- Nêu được giá trị của các nghề truyền thống.
- Có ý thức giữ gìn, tuyên truyền quảng bá nghề truyền thống.
	

	24
	24

	
	
	

	25
	25
	
	
	

	26
	26
	Ôn tập kiểm tra giữa kì II
	- Củng cố lại những kiến thức cơ bản của những bài đã học.
- Có khả năng tổng hợp kiến thức.
- Vận dụng kiến thức giải quyết tình huống.
	

	27
	27
	Kiểm tra giữa kì II
	- Huy động, tư duy, phân tích tổng hợp kiến thức đã học để làm bài tập
- Trung thực, có ý thức học tập, làm bài độc lập.
	

	28
	28

	
 Chủ đề 7: Phong trào “Tương thân tương ái” ở thành phố Hà Nội
	- Nêu được tên và một số hoạt động của phong trào ở thành phố Hà Nội.
- Nêu được mục đích và kết quả đạt được của phong trào.
- Tham gia tuyên truyền cho bạn bè, người thân và cộng động phát triển phong trào.
	

	29
	29
	
	
	

	30
	30
	
	
	

	
31
	
31

	
Chủ đề 8: Ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tới đời sống, sức khỏe người dân Hà Nội
	- Nêu được tình trạng  và nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở thành phố Hà Nội.
- Trình bày được những ảnh hưởng của ô nhiễm tới đời sống, sức khỏe của người dân thành phố. 
- Nêu được một số biện pháp, việc làm cụ thể góp phần bảo vệ môi trường.
- Tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân và cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường của thành phố. 
	

	32
	32

	
	
	

	33
	33


	
	
	

	34
	34
	Ôn tập kiểm tra cuối kì II 
	- Củng cố lại những kiến thức cơ bản của những bài đã học.
-Vận dụng kiến thức giải quyết bài tập cụ thể.
	

	35
	35
	Kiểm tra cuối kì II
	- Học sinh nắm được những kiến thức cơ bản của những bài đã học.
- Có khả năng huy động và tổng hợp kiến thức để làm bài tập cụ thể.
- Có ý thức học tập, làm bài độc lập.
	




Đại Áng, ngày 30  tháng 8 năm 2023
	  BAN GIÁM HIỆU DUYỆT 




	TỔ TRƯỞNG DUYỆT 



Nguyễn Thị Duyên













	UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS ĐẠI ÁNG
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 7,8


Học kỳ I: 18 tuần x 1 tiết/ tuần = 18 tiết
Học kỳ I: 17 tuần x 1 tiết/ tuần = 17 tiết
Cả năm: 35 tiết
HỌC KỲ I
	Tuần
	Tiết
	Tên bài dạy
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	
1
	
1
	Chủ đề 1: Lịch sử Hà Nội từ thế kỉ XI đến thế kỉ XVI
	- Kể tên được các giai đoạn lịch sử Hà Nội từ thế kỉ XI đến thế kỉ XVI. 
- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa Hà Nội từ thế kỉ XI đến thế kỉ XVI.
- Giới thiệu, tuyên truyền về lịch sử thành phố Hà Nội với người thân và bạn bè.
	




	
2
	
2
	
	
	

	3
	3
	
	
	

	
4
	
4
	Chủ đề 2: Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu ở thành phố Hà Nội

	- Kể tên được các loại hình di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu ở thành phố Hà Nội
- Mô tả được một số nét chính về các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu ở thành phố Hà Nội
- Giới thiệu được những giá trị của di sản văn hóa phi vật thể ở thành phố Hà Nội với người thân và cộng đồng
	





	
5
	
5
	
	
	

	6
	6
	
	
	

	7
	7
	Ôn tập kiểm tra giữa kì I
	- Củng cố lại những kiến thức cơ bản của những bài đã học.
- Có khả năng tổng hợp kiến thức.
- Vận dụng kiến thức giải quyết tình huống.
	

	8
	8
	Kiểm tra giữa kì I
	- Học sinh nắm được những kiến thức cơ bản của những bài đã học.
- Huy động, tư duy, phân tích tổng hợp kiến thức đã học để làm bài.
- Vận dụng kiến thức giải quyết tình huống.
- Có ý thức học tập, làm bài độc lập.
	

	9
	9
	Chủ đề 3: Ứng xử văn minh nơi công cộng
	- Nêu được quy tắc ứng xử chung nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội
- Trình bày một số biện pháp thực hiện quy tắc ứng xử văn minh nơi công cộng của thành phố.
- Thực hiện các hành vi ứng xử văn minh nơi công cộng.
- Tuyên truyền để bạn bè, người thân thực hiện những hành vi ứng xử văn minh nơi công cộng.
	

	10
	10
	
	
	

	11
	11
	
	
	

	12
	12
	
	
	

	13
	13
	Chủ đề 4: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên thành phố Hà Nội
	- Trình bày được những đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của thành phố Hà Nội.
- Nêu được ảnh hưởng của tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố
- Xác định được trên bản đồ các dạng địa hình, sông hồ, khoáng sản của thành phố Hà Nội.
- Tìm hiểu được đặc điểm tự nhiên của thành phố Hà Nội qua tranh ảnh, tài liệu, tham quan thực tế địa phương.
	

	14
	14
	
	
	

	15
	15
	
	
	

	16
	16
	
	
	

	17
	17
	Ôn tập kiểm tra cuối kì I
	- Củng cố lại những kiến thức cơ bản của những bài đã học.
- Có khả năng tổng hợp kiến thức.
- Vận dụng kiến thức giải quyết tình huống.
	

	18
	18
	Kiểm tra cuối kì I
	- Học sinh nắm được những kiến thức cơ bản của những bài đã học.
- Huy động, tư duy, phân tích tổng hợp kiến thức đã học để làm bài.
- Vận dụng kiến thức giải quyết tình huống.
- Có ý thức học tập, làm bài độc lập.
	




HỌC KỲ II

	Tuần
	Tiết
	Tên bài dạy
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi       chú

	  19
	19
	Chủ đề 5: Nông nghiệp công nghệ cao của thành phố Hà Nội
	- Nêu được ý nghĩa của nông nghiệp công nghệ cao
- Trình bày được đặc điểm nông nghiệp công nghệ cao của thành phố Hà Nội.
- Tham quan, quảng bá mô hình nông nghiệp công nghệ của các địa phương


	



	   20
	20
	
	
	

	   21
	 21
	
	
	

	   22
	22
	
	
	

	   23
	 23
	Chủ đề 6: Phong trào đền ơn đáp nghĩa của thành phố Hà Nội.
	- Nêu được tên và ý nghĩa của một số hoạt động đền ơn đáp nghĩa của thành phố Hà Nội.
-  Tích cực tham gia các phong trào Đền ơn đáp nghĩa bằng những hành động thiết thực
- Tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè và cộng đồng cùng nhau đẩy mạnh phong trào Đền ơn đáp nghĩa của thành phố Hà Nội. 
	

	24
	24
	
	
	

	25
	25
	
	
	

	26
	26
	
	
	

	27
	27
	Ôn tập kiểm tra giữa kì II
	- Củng cố lại những kiến thức cơ bản của những bài đã học.
- Có khả năng tổng hợp kiến thức.
- Vận dụng kiến thức giải quyết tình huống.
	

	28
	28
	Kiểm tra giữa học kì  II
	- Học sinh nắm được những kiến thức cơ bản của những bài đã học.
- Huy động, tư duy, phân tích tổng hợp kiến thức đã học để làm bài.
- Vận dụng kiến thức giải quyết tình huống.
- Có ý thức học tập, làm bài độc lập.

	

	  29
	29
	Chủ đề 7: Bảo vệ cảnh quan, môi trường thành phố Hà Nội
	- Nêu được một số phong trào góp phần bảo vệ cảnh quan, môi trường của thành phố Hà Nội.
- Trình bày được ý nghĩa của các hoạt động bảo vệ cảnh quan, môi trường của thành phố Hà Nội.
- Nêu được một số hoạt động của học sinh Hà Nội góp phần bảo vệ cảnh quan, môi trường của thành phố Hà Nội.
- Tuyên truyền cho bạn bè, gia đình và cộng đồng cùng tham gia bảo vệ cảnh quan, môi trường ở địa phương.
	

	   30
	30
	
	
	

	   31
	31
	
	
	

	32
	 32
	
	
	

	33
	33
	
	
	

	34
	34
	Ôn tập cuối kì II
	- Củng cố lại những kiến thức cơ bản của những bài đã học.
- Có khả năng tổng hợp kiến thức.
- Vận dụng kiến thức giải quyết tình huống. 
	

	35
	35
	Kiểm tra cuối học kì II
	- Học sinh nắm được những kiến thức cơ bản của những bài đã học.
- Huy động, tư duy, phân tích tổng hợp kiến thức đã học để làm bài.
- Vận dụng kiến thức giải quyết tình huống.
- Có ý thức học tập, làm bài độc lập.
	


                                                           
Đại Áng, ngày 30  tháng 8 năm 2023
	  BAN GIÁM HIỆU DUYỆT 




	TỔ TRƯỞNG DUYỆT 



Nguyễn Thị Duyên



